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MÃ MÔN : MGO 403 Học kỳ : 7
Thời gian : 13h30 - 29/03/2013 Lần thi : 2

A P Q L M I G F
10% 0% 0% 20% 15% 15% 0% 40% SỐ CHỮ

1 122526080 Đặng Thị Như Ý K15QNH1 10 8.5 7 8.5 6 7.4 Bảy Phẩy Bốn 0

2 132526897 Nguyễn Hữu Hào Kiệt K15QNH8 9 8.5 7.5 8.5 4 6.6 Sáu Phẩy Sáu 0

3 132527098 Lê Trọng Thăng K15QNH1 10 8 5 8 4 6.2 Sáu  Phẩy Hai 0

4 151324899 Ngô Quốc Phương K15QNH1 10 9 8 9 1.5 0.0 Không 0

5 151325653 Nguyễn Hoàng Việt K15QNH1 10 8 5 8 1.5 0.0 Không 0

6 152122514 Nguyễn Thị Hải Hà K15QNH4 9 8 5 8 0.5 0.0 Không 0

7 152212633 Đinh Nhị K15QNH3 10 8 8.5 8 4 6.7 Sáu  Phẩy Bảy 0

8 152523566 Đoàn Ngọc Quang K15QNH5 8 9 5 9 2.5 0.0 Không 0

9 152523571 Nguyễn Tùng Quân K15QNH2 0 8 0 8 P 0.0 Không NỢ LP

10 152523581 Phạm Thị Cẩm Nhung K15QNH3 10 9 10 9 5 7.7 Bảy Phẩy Bảy 0

11 152523607 Lê Thanh Hùng K15QNH2 0 8 0 8 P 0.0 Không NỢ HP, LP

12 152523620 Trương Hoàng Gia K15QNH3 10 8 9.5 8 1.5 0.0 Không 0

13 152523705 Nguyễn Thị Diệp K15QNH7 10 8.5 5 8.5 5 6.7 Sáu  Phẩy Bảy 0

14 152523771 Lê Việt Cường K15QNH3 9 7 7.5 7 V 0.0 Không 0

15 152523828 Lê Tấn Vinh K15QNH5 9 9 6.5 9 4 6.6 Sáu Phẩy Sáu 0

16 152523830 Hồ Nguyên Khánh K15QNH5 9 8 5 8 4 6.1 Sáu Phẩy Một 0

17 152525499 Hoàng Thị Ngọc Trang K15QNH1 10 8.5 5 8.5 4 6.3 Sáu  Phẩy Ba 0

18 152526295 Nguyễn Trần Minh Ân K15QNH7 10 8.5 5 8.5 4.5 6.5 Sáu Phẩy Năm 0

19 2512 Lê Văn Cảnh D16QTHB 8 7 6 7 6 6.6 Sáu Phẩy Sáu 0

20 2722 Đặng Xuân Hòa K14QNH 0 0 0 0 P 0.0 Không NỢ LP

STT SỐ
LƯỢNG

1 11
2 9

20

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * KHOÁ K15QNH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN : CÁC MÔ HÌNH RA QUYẾT ĐỊNH* SỐ TÍN CHỈ : 3

STT MÃ
SINH VIÊN HỌ VÀ TÊN LỚP

ĐIỂM QUÁ TRÌNH HỌC TẬP & KTHP ĐIỂM
T. KẾT GHI

CHÚ

BẢNG THỐNG KÊ SỐ LIỆU

NỘI DUNG THỐNG KÊ TỶ LỆ
(%) GHI CHÚ

TỔNG CỘNG : 100%

Số sinh viên đạt 55%
Số sinh viên nợ 45%


